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(54) KHÁNG THỂ ĐƠN DÒNG PHÂN LẬP, DƯỢC PHẨM CHỨA KHÁNG THỂ 
NÀY VÀ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT KHÁNG THỂ NÀY

(57)  Sáng chế đề cập đến kháng thể đơn dòng phân lập, hoặc phần gắn kết kháng nguyên 
của nó, gắn kết với gen hoạt hóa tế bào lympho-3 của người (LAG-3-lymphocyte 
activation gene-3), trong đó vùng xác định bổ sung 1 (CDR1-complementarity determining 
region 1), vùng CDR2, và vùng CDR3 chuỗi nặng chứa các trình tự axit amin tương ứng 
như nêu trong SEQ ID NO. 15, SEQ ID NO. 16, và SEQ ID NO.17, và vùng CDR1, vùng 
CDR2, và vùng CDR3 chuỗi nhẹ chứa các trình tự axit amin tương ứng như nêu trong SEQ 
ID NO.18, SEQ ID NO.19, và SEQ ID NO.20; phân tử đặc hiệu kép; thể tiếp hợp miễn 
dịch; dược phẩm chứa kháng thể này; axit nucleic phân lập mã hóa kháng thể này; vectơ 
biểu hiện chứa axit nucleic này; tế bào vật chủ chứa vectơ biểu hiện này; và phương pháp 
sản xuất kháng thể này.



-2-

36680



-3-

36680



-4-

36680



-5-

36680



-6-

36680



-7-

36680



-8-

36680



-9-

36680



-10-

36680



-11-

36680



-12-

36680



-13-

36680



-14-

36680



-15-

36680



-16-

36680



-17-

36680



-18-

36680



-19-

36680



-20-

36680



-21-

36680



-22-

36680



-23-

36680



-24-

36680



-25-

36680



-26-

36680



-27-

36680



-28-

36680



-29-

36680



-30-

36680



-31-

36680



-32-

36680



-33-

36680



-34-

36680



-35-

36680



-36-

36680



-37-

36680



-38-

36680



-39-

36680



-40-

36680



-41-

36680



-42-

36680



-43-

36680



-44-

36680



-45-

36680



-46-

36680



-47-

36680



-48-

36680



-49-

36680



-50-

36680



-51-

36680



-52-

36680



-53-

36680



-54-

36680



-55-

36680



-56-

36680



-57-

36680



-58-

36680



-59-

36680



-60-

36680



-61-

36680



-62-

36680



-63-

36680



-64-

36680



-65-

36680



-66-

36680



-67-

36680



-68-

36680



-69-

36680



-70-

36680



-71-

36680



-72-

36680



-73-

36680



-74-

36680



-75-

36680



-76-

36680



-77-

36680



-78-

36680



-79-

36680



-80-

36680



-81-

36680



-82-

36680



-83-

36680



-84-

36680



-85-

36680



-86-

36680



-87-

36680



-88-

36680



-89-

36680



-90-

36680



-91-

36680



-92-

36680



-93-

36680



-94-

36680



-95-

36680



-96-

36680



-97-

36680



-98-

36680



-99-

36680



-100-

36680



-101-

36680



-102-

36680



-103-

36680



-104-

36680



-105-

36680




